DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
( Kèm theo Quyết định số :    874  / ĐT  ngày  25   tháng  10  năm 2012)

I.HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0751010022
	Nguyễn Cảnh
	Đàn
	28/07/89
	Nam
	Trung bình
	HH07A
	

	2. 
	0751010026
	Vũ Văn 
	Đỉnh
	28/06/89
	Nam
	Trung bình
	HH07A
	

	3. 
	0751010048
	Nguyễn Văn
	Hoài
	10/10/88
	Nam
	Trung bình
	HH07A
	

	4. 
	0751010059
	Tăng Tiến
	Khai
	10/05/87
	Nam
	Trung bình
	HH07A
	

	5. 
	0751010134
	Đỗ Mạnh
	Tùng
	23/10/88
	Nam
	Trung bình
	HH07B
	

	6. 
	0751010145
	Đỗ Minh
	Trí
	18/07/87
	Nam
	Trung bình
	HH07B
	

	7. 
	0751010150
	Thái Văn
	Vũ
	10/02/88
	Nam
	Trung bình
	HH07B
	

	8. 
	0551010115
	Lưu Văn
	Thuận
	16/09/85
	Nam
	Trung bình
	HH07B
	

	9. 
	0751010173
	Nguyễn Trọng
	Hùng
	10/01/89
	Nam
	Trung bình
	HH07D
	

	10. 
	0751010183
	Nguyễn Viết
	Long
	08/06/88
	Nam
	Trung bình
	HH07D
	

	11. 
	0751010208
	Nguyễn Đình
	Thám
	23/10/87
	Nam
	Trung bình
	HH07D
	

	12. 
	0751010213
	Nguyễn Tấn
	Thọ
	04/04/88
	Nam
	Trung bình
	HH07D
	

	13. 
	0751010217
	Lê Văn
	Thịnh
	19/05/89
	Nam
	Khá
	HH07D
	

	14. 
	0751010222
	Đỗ Văn
	Toan
	25/08/88
	Nam
	Trung bình
	HH07D
	

	15. 
	0751010228
	Trần
	Vũ
	10/06/89
	Nam
	Trung bình
	HH07D
	

	16. 
	HH05013
	Nguyễn Văn
	Chung
	18/02/86
	Nam
	Trung bình
	HH05A
	

	17. 
	HH06002
	Trần Quốc
	Bình
	03/11/88
	Nam
	Trung bình
	HH06A
	


CHUYÊN NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	MT05017
	Nguyễn Ngọc 
	Đoàn
	10/08/86
	Nam
	Trung bình
	MT06A
	

	2. 
	MT05035
	Hoàng Văn 
	Lập
	01/11/86
	Nam
	Trung bình
	MT06A
	

	3. 
	0751070032
	Trần Quang 
	Khánh
	11/12/89
	Nam
	Khá
	MT07A
	

	4. 
	0751020034
	Nguyễn Hoài 
	Sơn
	02/04/85
	Nam
	Trung bình
	MT07A
	

	5. 
	0751020100
	Nguyễn Thái 
	Nguyên
	26/11/87
	Nam
	Trung bình
	MT07B
	

	6. 
	0751020101
	Lê Minh
	Nhân
	15/11/89
	Nam
	Trung bình
	MT07B
	

	7. 
	0751020102
	Nguyễn Hoài 
	Nhân
	22/09/89
	Nam
	Trung bình
	MT07B
	

	8. 
	0751020103
	Nguyễn Văn  
	Phóng
	20/06/85
	Nam
	Trung bình
	MT07B
	

	9. 
	0751020118
	Trần Văn 
	Thuận
	12/08/88
	Nam
	Trung bình
	MT07B
	

	10. 
	0751020130
	Nguyễn Văn 
	Việt
	17/06/89
	Nam
	Trung bình
	MT07B
	

	11. 
	0751020135
	Hồ Quốc 
	Yên
	10/02/88
	Nam
	Trung bình
	MT07B
	

	12. 
	0751020165
	Lê Xuân
	Lợi
	17/07/87
	Nam
	Trung bình
	MT07D
	

	13. 
	0751020175
	Đào Huy
	Phúc
	26/05/89
	Nam
	Trung bình
	MT07D
	

	14. 
	0751020196
	Hoàng Phạm
	Tuấn
	11/05/89
	Nam
	Trung bình
	MT07D
	

	15. 
	0751020190
	Nguyễn Văn 
	Trang
	08/06/89
	Nam
	Trung bình
	MT07D
	

	16. 
	0851020004
	Kiều Văn
	Cương
	22/02/89
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	17. 
	0851020009
	Trần Văn 
	Dân
	22/01/89
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	18. 
	0851020011
	Nguyễn Xuân
	Dương
	05/07/89
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	19. 
	0851020015
	Nguyễn Công
	Đồng
	10/03/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	20. 
	0851020018
	Đoàn Văn 
	Hải
	04/01/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	21. 
	0851020021
	Phạm Minh 
	Hiếu
	11/07/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	22. 
	0851020023
	Nguyễn Ngọc 
	Hoàng
	26/04/89
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	23. 
	0851020029
	Nguyễn Thành 
	Lưu
	07/02/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	24. 
	0851020030
	Ngô Nhật
	Minh
	09/03/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	25. 
	0851020031
	Trần Hoàng Duy 
	Minh
	21/11/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	26. 
	0851020032
	Nguyễn Tất
	Nam
	20/11/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	27. 
	0851020034
	Trần Thanh 
	Phong
	22/06/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	28. 
	0851020037
	Trần Văn 
	Tâm
	12/12/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	29. 
	0851020045
	Nguyễn Xuân
	Trường
	13/01/90
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	30. 
	0851020046
	Lê
	Việt
	01/05/89
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	31. 
	0851020017
	Trịnh Công 
	Đức
	28/12/89
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	32. 
	0851020044
	Trần Đình 
	Trọng
	15/06/88
	Nam
	Khá
	MT08A
	

	33. 
	0751020012
	Nguyễn Tiến 
	Đạt
	02/09/88
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	34. 
	0751020141
	Trần Quang 
	Biển
	28/07/87
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	35. 
	0751020146
	Vương Sỹ
	Đạo
	05/03/87
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	36. 
	0751020159
	Nguyễn Khắc 
	Hoàng
	2509/89
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	37. 
	0851020003
	Trần Đăng 
	Bảo
	10/03/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	38. 
	0851020006
	Nguyễn Văn 
	Chánh
	14/11/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	39. 
	0851020008
	Phạm Văn 
	Của
	11/03/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	40. 
	0851020014
	Phạm Tiến 
	Đạt
	03/12/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	41. 
	0851020016
	Nguyễn Thành 
	Đồng
	27/02/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	42. 
	0851020019
	Tống Đức 
	Hiệp
	27/12/89
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	43. 
	0851020022
	Mai Văn 
	Hưng
	16/07/87
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	44. 
	0851020025
	Nguyễn Đăng 
	Khanh
	23/03/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	45. 
	0851020033
	Lê Văn
	Ngàn
	17/06/89
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	46. 
	0851020036
	Phan Hữu 
	Sang
	28/07/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	47. 
	0851020039
	Nguyễn Xuân 
	Thành
	15/06/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	48. 
	0851020041
	Trần Văn 
	Thoại
	05/03/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	49. 
	0851020048
	Phạm Ngô Tú Hoàng
	 Vũ
	04/07/90
	Nam
	Trung bình
	MT08A
	

	50. 
	0851020054
	Nguyễn Văn 
	Diện
	15/02/89
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	51. 
	0851020060
	Đào Quí
	Đức
	11/10/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	52. 
	0'851020061
	Phạm Văn 
	Định
	10/02/89
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	53. 
	0851020065
	Trương Thanh
	Hải
	02/04/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	54. 
	0851020068
	Hồ Thanh 
	Hiểu
	04/08/89
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	55. 
	0851020072
	Nguyễn Văn 
	Hoàn
	17/08/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	56. 
	0'851020073
	Bùi Văn 
	Hoàng
	08/07/89
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	57. 
	0851020089
	Trần Văn 
	Nghinh
	01/07/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	58. 
	0851020091
	Đặng Quốc
	Nhật
	18/12/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	59. 
	0851020093
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	20/08/89
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	60. 
	0851020105
	Dương Hiển
	Thành
	19/04/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	61. 
	0851020117
	Nguyễn Văn 
	Toản
	08/05/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	62. 
	0851020122
	Phạm Đăng
	Tuấn
	16/01/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	63. 
	0851020125
	Trương Văn
	Tích
	10/10/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	64. 
	0851020127
	Nguyễn Văn 
	Yên
	03/09/90
	Nam
	Khá
	MT08B
	

	65. 
	0851020051
	Phan Hoài
	Bảo
	14/02/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	66. 
	0851020053
	Hoàng Văn 
	Dương 
	07/03/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	67. 
	0851020063
	Lê Văn
	Hào
	12/01/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	


	68. 
	0851020069
	Vũ Văn 
	Hiểu
	16/08/89
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	69. 
	0851020077
	Đào Duy 
	Khuê
	20/10/88
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	70. 
	0851020083
	Nguyễn Văn 
	Linh
	02/02/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	71. 
	0851020084
	Vũ Văn 
	Linh
	06/07/87
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	72. 
	0851020086
	Lê Tiến
	Luận
	12/09/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	73. 
	0851020088
	Nguyễn Hữu
	Nam
	28/10/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	74. 
	0851020099
	Lê Doãn
	Sáng
	28/07/89
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	75. 
	0851020108
	Nguyễn Phi 
	Thắng
	08/09/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	76. 
	0851020115
	Lê Trúc 
	Tùng
	02/12/90
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	

	77. 
	0851020128
	Đào Văn 
	Thiệu
	23/10/87
	Nam
	Trung bình
	MT08B
	


CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TÀU THUỶ

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	DT06009
	Nguyễn Ngọc
	Hà
	27/09/87
	Nam
	Trung bình
	DT06
	

	2. 
	851030009
	Hà Ngọc 
	Minh
	15/06/90
	Nam
	Khá
	DT08
	

	3. 
	851030012
	Lê Minh
	Nhựt
	14/09/90
	Nam
	Khá
	DT08
	

	4. 
	851030028
	Vũ Văn
	Vinh
	31/01/89
	Nam
	Khá
	DT08
	

	5. 
	851030003
	Lưu Văn 
	Duy
	05/08/90
	Nam
	Trung bình
	DT08
	


CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	DV05052
	Huỳnh Văn 
	Thịnh
	09/03/84
	Nam
	TB Khá
	DV05
	

	2. 
	DV06040
	Đinh Hải
	Nam
	12/10/88
	Nam
	TB Khá
	DV06
	

	3. 
	DV06061
	Đinh Văn
	Thuận
	01/03/85
	Nam
	TB Khá
	DV06
	

	4. 
	DV05062
	Nguyễn Tài
	Tuệ
	09/01/87
	Nam
	TB Khá
	DV06
	

	5. 
	DV06057
	Trần Văn
	Thắng
	23/12/86
	Nam
	Trung bình
	DV06
	

	6. 
	DV05046
	Diệp Hồng 
	Quang
	16/12/87
	Nam
	Trung bình
	DV06
	

	7. 
	0651040015
	Nguyễn Cao
	Điệp
	01/05/88
	Nam
	Trung bình
	DV07
	

	8. 
	0751040039
	Hồ Huy
	Minh
	04/04/87
	Nam
	Khá
	DV07
	

	9. 
	0751040046
	Huỳnh Bảo
	Nghiệp
	11/07/89
	Nam
	Trung bình
	DV07
	

	10. 
	0751040064
	Huỳnh Hữu
	Tiến
	01/01/89
	Nam
	Trung bình
	DV07
	

	11. 
	0751040066
	Lê Anh
	Tú
	09/01/89
	Nam
	Trung bình
	DV07
	

	12. 
	0851040009
	Phạm Huy
	Chiến
	27/05/90
	Nam
	Giỏi
	DV08
	

	13. 
	0851040044
	Nguyễn Đức
	Tấn
	08/01/90
	Nam
	Giỏi
	DV08
	

	14. 
	0851040061
	Vũ Tiến
	Trực
	05/09/90
	Nam
	Giỏi
	DV08
	

	15. 
	0851040004
	Nguyễn Xuân
	Cảnh
	20/08/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	16. 
	0851040010
	Nguyễn Thị Mỹ
	Dung
	07/07/90
	Nữ
	Khá
	DV08
	

	17. 
	0851040013
	Nguyễn Quốc
	Đạt
	14/04/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	18. 
	0851040014
	Phan Đình
	Đính
	10/10/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	19. 
	0851040015
	Lê Phương
	Hà 
	01/02/89
	Nữ
	Khá
	DV08
	

	20. 
	0851040017
	Lê Phú
	Hải 
	25/01/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	21. 
	0851040020
	Đinh Văn
	Hưng
	15/10/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	22. 
	0851040023
	Nguyễn Thành
	Huy
	27/11/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	23. 
	0851040024
	Trần Minh
	Huy
	28/04/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	24. 
	0851040025
	Lê Diễm
	Khắc
	17/01/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	25. 
	0851040028
	Đặng Duy
	Kỳ
	20/04/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	26. 
	0851040029
	Nguyễn Xuân
	Lộc
	23/09/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	27. 
	0851040031
	Nguyễn Văn
	Nghiệm
	01/11/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	28. 
	0851040032
	Văn Viết Đức
	Nhân
	07/07/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	29. 
	0851040035
	Đồng Tân 
	Phước
	08/04/89
	Nam
	Khá
	DV08
	

	30. 
	0851040037
	Huỳnh Duy
	Quang
	15/03/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	31. 
	0851040040
	Phan Văn
	Sơn
	15/02/89
	Nam
	Khá
	DV08
	

	32. 
	0851040042
	Nguyễn Thanh
	Tâm
	24/12/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	33. 
	0851040046
	Trần Trọng
	Tấn
	29/03/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	34. 
	0851040047
	Phạm Hồng
	Thái
	10/05/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	35. 
	0851040053
	Đào Thanh
	Tùng
	8/6/1989
	Nam
	Khá
	DV08
	

	36. 
	0851040054
	Đinh Tấn
	Tiển
	30/07/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	37. 
	0851040059
	Đinh Văn
	Trọng
	11/08/88
	Nam
	Khá
	DV08
	

	38. 
	0851040064
	Nguyễn Thanh
	Toàn 
	20/11/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	39. 
	0851040067
	Lê Đức
	Vương
	15/08/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	40. 
	0851040068
	Phạm Văn
	Tuấn
	05/04/89
	Nam
	Khá
	DV08
	

	41. 
	0851070031
	Nguyễn Quang 
	Huy
	17/08/90
	Nam
	Khá
	DV08
	

	42. 
	0851040001
	Đoàn Hải
	An
	26/06/90
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	43. 
	0851040008
	Huỳnh Công
	Chiến
	02/03/90
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	44. 
	0851040016
	Lưu Hải
	Hà 
	01/09/90
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	45. 
	0851040021
	Lê Văn
	Hưng
	05/04/90
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	46. 
	0851040022
	Nguyễn Văn 
	Huỳnh
	12/10/90
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	47. 
	0851040034
	Vũ Xuân
	Nhất
	02/01/89
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	48. 
	0851040036
	Lưu Hoàng
	Phúc
	01/01/90
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	49. 
	0851040038
	Bùi Anh
	Quốc 
	29/06/89
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	50. 
	0851040052
	Nguyễn Văn 
	Thuyết
	01/10/90
	Nam
	Trung bình
	DV08
	

	51. 
	0851040045
	Nguyễn Văn
	Tấn
	29/01/90
	Nam
	Xuất sắc
	DV08
	

	52. 
	0951040010
	Lê Nhị Trùng
	Dương
	24/04/85
	Nam
	Khá
	DV09
	


CHUYÊN NGÀNH TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0751050007
	Nguyễn Quốc
	Cường 
	05/10/89
	Nam
	Giỏi
	TD07
	

	2. 
	0751050006
	Ngụy
	Công
	20/02/88
	Nam
	Khá
	TD07
	

	3. 
	0751050030
	Vũ Quốc
	Mạnh 
	24/09/88
	Nam
	Khá
	TD07
	

	4. 
	0751050032
	Lâm Duy
	Ngọc
	01/01/89
	Nam
	Khá
	TD07
	

	5. 
	0751050033
	Lương Bá
	Nhường
	27/06/89
	Nam
	Khá
	TD07
	

	6. 
	0651050051
	Đào Phúc 
	Thế
	16/03/88
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	7. 
	0751050013
	Phạm Bá
	Hữu 
	31/01/89
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	8. 
	0751050025
	Bùi Hữu
	Lợi
	03/07/89
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	9. 
	0751050045
	Văn Công
	Sang
	23/09/89
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	10. 
	0751050051
	Lê Văn
	Thìn
	16/12/88
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	11. 
	0751050053
	Đỗ Tiến
	Thành
	23/12/89
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	12. 
	0751050055
	Trần Văn
	Thao
	08/08/88
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	13. 
	0751050058
	Nguyễn Văn
	Thiện
	02/05/88
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	14. 
	0751050069
	Nguyễn Văn
	Tài
	06/09/89
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	15. 
	0751050065
	Lê Nguyên
	Vĩ
	04/03/89
	Nam
	Trung bình
	TD07
	

	16. 
	0851050011
	Đỗ Thái 
	Dương
	17/09/90
	Nam
	Giỏi
	TD08
	

	17. 
	0851050055
	Trần Công 
	Thành
	01/10/90
	Nam
	Giỏi
	TD08
	

	18. 
	0851050001
	Phan Quang
	An
	15/09/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	19. 
	0851050004
	Nguyễn Văn 
	Bổng
	21/09/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	20. 
	0851050005
	Võ Trung 
	Can
	06/04/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	21. 
	0851050007
	Phạm Cao 
	Cường
	04/11/89
	Nam
	Khá
	TD08
	

	22. 
	0851050008
	Đoàn Văn 
	Chưởng
	12/10/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	23. 
	0851050009
	Nguyễn Quốc 
	Chiến
	13/07/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	24. 
	0851050016
	Nguyễn Quốc 
	Đạt
	03/08/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	25. 
	0851050019
	Nguyễn Hoa Nhữ 
	Điền
	3/11/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	26. 
	0851050021
	Nguyễn Văn
	Đức
	08/04/89
	Nam
	Khá
	TD08
	

	27. 
	0851050022
	Nguyễn Xuân 
	Đức
	02/04/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	28. 
	0851050025
	Đặng Xuân 
	Hữu
	01/02/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	29. 
	0851050029
	Trịnh Minh Kha
	Kha
	02/01/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	30. 
	0851050038
	Lê Minh 
	Ngọc
	09/11/89
	Nam
	Khá
	TD08
	

	31. 
	0851050041
	Vũ Văn
	Oai
	07/08/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	32. 
	0851050046
	Mai Văn
	Quang
	24/10/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	33. 
	0851050047
	Đỗ Tài
	Quốc
	17/01/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	34. 
	0851050050
	Trần Thái 
	Sơn
	29/12/86
	Nam
	Khá
	TD08
	

	35. 
	0851050053
	Trần Duy 
	Thái
	20/03/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	36. 
	0851050065
	Nguyễn Ngọc 
	Trai
	01/01/89
	Nam
	Khá
	TD08
	

	37. 
	0851050066
	Trần Kim 
	Trường
	17/09/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	38. 
	0851050071
	Đinh Cao 
	Vỹ
	22/06/90
	Nam
	Khá
	TD08
	

	39. 
	0851050003
	Phạm Tuấn
	Anh
	23/05/90
	Nam
	Trung bình
	TD08
	

	40. 
	0851050026
	Phạm Huỳnh Nhất
	Hạnh
	10/12/90
	Nam
	Trung bình
	TD08
	

	41. 
	0851050027
	Nguyễn Văn
	Hoàng
	10/10/90
	Nam
	Trung bình
	TD08
	

	42. 
	0851050031
	Lâm Tấn
	Lợi
	26/03/90
	Nam
	Trung bình
	TD08
	

	43. 
	0851050051
	Nguyễn Minh
	Tài
	10/06/88
	Nam
	Trung bình
	TD08
	

	44. 
	0851050058
	Lê Văn Trọng
	Thiệu
	10/02/90
	Nam
	Trung bình
	TD08
	


CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0751060022
	Ngô Thế
	Hoàng
	20/12/84
	Nam
	Trung bình
	DC07
	

	2. 
	0751060030
	Nguyễn Thanh
	Long
	06/11/88
	Nam
	Trung bình
	DC07
	

	3. 
	0751060053
	Nguyễn Tiến
	Thịnh
	16/07/89
	Nam
	Trung bình
	DC07
	

	4. 
	0751060061
	Nguyễn Văn
	Trường
	17/05/87
	Nam
	Trung bình
	DC07
	

	5. 
	0851060002
	Nguyễn Hồng Anh
	Anh
	30/07/89
	Nam 
	Giỏi
	DC08
	

	6. 
	0851060008
	Nguyễn Thanh 
	Dũng
	10/07/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	7. 
	0851060009
	Nguyễn Tấn Tùng 
	Điệp
	24/03/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	8. 
	0851060011
	Nguyễn Văn
	Đức
	07/09/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	9. 
	0851060012
	Nguyễn Hoàng
	Hữu
	24/01/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	10. 
	0851060013
	Bùi Trần Sơn 
	Hải
	21/02/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	11. 
	0851060016
	Huỳnh Ngọc 
	Hoàng
	22/04/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	12. 
	0851060022
	Trần Văn 
	Lãnh
	06/10/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	13. 
	0851060032
	Nguyễn Duy 
	Nhân
	13/02/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	14. 
	0851060033
	Nguyễn Văn 
	Nhàn
	16/10/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	15. 
	0851060040
	Nguyễn Đặng
	Sơn
	02/08/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	16. 
	0851060043
	Nguyễn Hoàng 
	Tâm 
	15/10/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	17. 
	0851060044
	Hồ Minh 
	Tân
	14/12/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	18. 
	0851060046
	Hồ Quang 
	Thái
	07/03/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	19. 
	0851060052
	Trần Chí
	Thiện
	11/06/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	20. 
	0851060054
	Hồ Khắc 
	Tùng
	10/10/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	21. 
	0851060063
	Hoàng Quốc 
	Việt
	20/05/90
	Nam 
	Khá
	DC08
	

	22. 
	0851060005
	Chung Đức
	Cảnh
	22/09/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	23. 
	0851060014
	Phạm Đình
	Hướng
	17/04/89
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	24. 
	0851060019
	Nguyễn Quốc
	Huy
	19/06/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	25. 
	0851060028
	Hồ Hải
	Nam 
	01/08/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	26. 
	0851060030
	Nguyễn Hữu
	Ngọc
	23/04/89
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	27. 
	0851060035
	Trần Tân
	Nhật
	21/06/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	28. 
	0851060036
	Hồ Đình
	Phương
	08/05/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	29. 
	0851060037
	Phan Anh
	Quốc
	10/07/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	


	30. 
	0851060058
	Trần Lương
	Trường
	08/11/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	31. 
	0851060056
	Nguyễn Ngọc
	Tú
	20/05/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	32. 
	0751060067
	Nguyễn Văn Minh
	Tuấn
	08/01/89
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	

	33. 
	0851060061
	Phạm Minh
	Vương
	03/07/90
	Nam 
	Trung bình
	DC08
	


CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ THÂN TÀU THỦY

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	VT05068
	Trần Xuân 
	Trung
	05/12/83
	Nam
	Trung bình
	VT05A
	

	2. 
	VT05131
	Nguyễn Ngọc 
	Tuấn
	07/10/81
	Nam
	Trung bình
	VT05B
	

	3. 
	VT05015
	Kim Văn 
	Chung
	01/12/85
	Nam
	Trung bình
	VT06A
	

	4. 
	VT05024
	Lê Đình 
	Hùng
	18/02/87
	Nam
	Trung bình
	VT06A
	

	5. 
	VT04007
	Phạm Văn 
	Chiến
	22/12/86
	Nam
	Trung bình
	VT06B
	

	6. 
	VT05129
	Trịnh Quang 
	Trung
	09/12/87
	Nam
	Trung bình
	VT06B
	

	7. 
	VT06106
	Phạm Văn 
	Khôi
	25/05/85
	Nam
	Trung bình
	VT06B
	

	8. 
	0551070013
	Trần Đức 
	Cường
	13/08/87
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	9. 
	0651070035
	Hoàng Văn Trọng
	Nghĩa
	07/12/88
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	10. 
	0751070019
	Mai Văn 
	Hùng
	20/05/89
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	11. 
	0751070022
	Phan Long 
	Hiển
	02/11/88
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	12. 
	0751070029
	Đồng Mạnh
	Huy
	11/04/88
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	13. 
	0751070030
	Cao Nhật 
	Huy
	23/11/89
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	14. 
	0751070059
	Nguyễn Thanh 
	Tùng
	04/12/89
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	15. 
	0751070062
	Hoàng Văn 
	Trung
	27/06/88
	Nam
	Trung bình
	VT07A
	

	16. 
	0751070079
	Nguyễn Hải 
	Đông
	04/06/89
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	17. 
	0751070080
	Phạm Thế 
	Đông
	18/01/89
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	18. 
	0751070089
	Trần Văn 
	Hoàng
	15/08/87
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	19. 
	0751070104
	Nguyễn Đức 
	Nên
	08/02/86
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	20. 
	0751070108
	Lê Văn 
	Sáng
	01/01/88
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	21. 
	0751070111
	Lồ Cảnh 
	Sanh
	14/02/89
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	22. 
	0751070127
	Nguyễn Hữu 
	Tiến
	10/11/89
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	23. 
	0751070128
	Huỳnh Minh 
	Toàn
	24/10/88
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	24. 
	0751070131
	Phạm Văn 
	Trọng
	20/05/89
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	25. 
	0751070132
	Mai Xuân 
	Trường
	03/10/89
	Nam
	Khá
	VT07B
	

	26. 
	0751070071
	Phạm Đức 
	Anh
	24/08/89
	Nam
	Trung bình
	VT07B
	

	27. 
	0751070118
	Lâm Văn 
	Thanh
	25/12/89
	Nam
	Trung bình
	VT07B
	

	28. 
	0751070125
	Nguyễn Thanh 
	Tùng
	16/05/88
	Nan
	Trung bình
	VT07B
	


CHUYÊN NGÀNH CƠ GIỚI HÓA XẾP DỠ

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0751080064
	Hà Huy
	Tuấn
	31/10/89
	Nam
	Trung bình
	XD07
	


CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	CT04004
	Nguyễn Thành
	Chiến
	21/06/84
	Nam
	Trung bình
	CT05
	

	2. 
	CT06024
	Hoàng Thanh
	Hòa
	12/08/88
	Nam
	TB Khá
	CT06
	

	3. 
	CT06034
	Nguyễn Đăng
	Linh
	01/08/86
	Nam
	Trung bình
	CT06
	

	4. 
	0751090028
	Nguyễn Hữu Thanh
	Liêm
	29/03/89
	Nam
	Khá
	CT07
	

	5. 
	0751090033
	Nguyễn Minh
	Long
	27/03/89
	Nam
	Trung bình
	CT07
	

	6. 
	0751090069
	Trần Lê
	Vân
	20/01/89
	Nữ
	Trung bình
	CT07
	


CHUYÊN NGÀNH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	BA05013
	Lê Văn
	Giang
	12/04/84
	Nam
	Trung bình
	BA06
	

	2. 
	BA03006
	Trần Hoàng
	Chương
	09/04/85
	Nam
	Trung bình
	BA03
	


CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	CD03019
	Nguyễn Quốc 
	Cường
	19/08/85
	Nam
	Trung bình
	CD05A
	

	2. 
	CD04097
	Đỗ Anh
	Nhân
	15/03/85
	Nam
	TB Khá
	CD05B
	

	3. 
	CD05083
	Võ Thành
	Đạt
	07/06/86
	Nam 
	TB Khá
	CD06B
	

	4. 
	CD06083
	Trần Văn
	Nam
	20/10/86
	Nam
	TB Khá
	CD06B
	

	5. 
	0751110082
	Nguyễn Văn 
	Quý
	29/12/83
	Nam
	Trung bình
	CD07A
	

	6. 
	0751110138
	Lê Văn
	Thịnh
	14/04/89
	Nam
	Khá
	CD07B
	

	7. 
	0751110162
	Tạ Trương
	Tín
	07/05/89
	Nam
	Khá
	CD07B
	


CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	CN05018
	Trần Minh 
	Đăng
	02/05/87
	Nam
	Trung bình
	CN06A
	

	2. 
	CN06003
	Trần Văn
	Anh
	25/03/88
	Nam
	Trung bình
	CN06A
	

	3. 
	CN05032
	Đỗ Duy
	Hưng
	28/10/86
	Nam
	TB Khá
	CN06B
	

	4. 
	0751120081
	Nguyễn Văn 
	Đô
	10/05/89
	Nam
	Khá
	CN07B
	

	5. 
	0751120110
	Lý Quang
	Thiện
	22/08/89
	Nam
	Khá
	CN07B
	

	6. 
	0851120028
	Vũ Quốc
	Hoàn
	17/01/89
	Nam
	Khá
	CN08A
	

	7. 
	0851120060
	Trần
	Thiện
	12/01/90
	Nam
	Khá
	CN08A
	

	8. 
	0551120058
	 Võ An
	Ninh
	29/04/87
	Nam
	Trung bình
	CN08A
	

	9. 
	0851120071
	 Nguyễn Thị
	 Hòa
	07/08/90
	Nữ
	Giỏi
	CN08B
	

	10. 
	0851120106
	 Trần Văn
	 Tiến
	11/10/89
	Nam
	Khá
	CN08B
	

	11. 
	0851120099
	 Triệu Thiện
	Thanh
	15/05/90
	Nam
	Khá
	CN08B
	

	12. 
	0851120104
	 Tống Văn
	Tùng
	14/02/89
	Nam
	Khá
	CN08B
	

	13. 
	0851120118
	 Đỗ Quốc
	 Viết
	04/09/90
	Nam
	Khá
	CN08B
	

	14. 
	0851120072
	Nguyễn Quang
	Huy
	7/1/1990
	Nam
	Trung bình
	CN08B
	


CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ Ô TÔ

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0751130001
	Đinh Ngọc 
	A
	03/06/89
	Nam
	Khá
	CO07
	

	2. 
	0751130030
	Hồ Bảo
	Ngọc
	10/02/88
	Nam
	Khá
	CO07
	

	3. 
	0751130052
	Nguyễn Văn
	Thành
	27/12/88
	Nam
	Khá
	CO07
	

	4. 
	0751130058
	Chu Văn
	Thiệu
	13/07/87
	Nam
	Khá
	CO07
	

	5. 
	0751130015
	Lê Văn
	Khương
	22/11/89
	Nam
	Trung bình
	CO07
	

	6. 
	0751130034
	Phạm Đình
	Nhất
	18/03/87
	Nam
	Trung bình
	CO07
	

	7. 
	0751130035
	Võ Văn
	Nhất
	05/05/89
	Nam
	Trung bình
	CO07
	

	8. 
	0751130036
	Trần Hải
	Ninh
	28/11/88
	Nam
	Trung bình
	CO07
	

	9. 
	0751130038
	Trần Minh
	Phương
	24/06/89
	Nam
	Trung bình
	CO07
	

	10. 
	0751130043
	Nguyễn Văn
	Phúc
	01/09/88
	Nam
	Trung bình
	CO07
	

	11. 
	0751130048
	Nguyễn Thành
	Tài
	20/04/88
	Nam
	Trung bình
	CO07
	


CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0751150018
	Nguyễn Thị Ánh
	Hồng
	16/10/89
	Nữ
	Khá
	KM07
	

	2. 
	0751150055
	Phan Hải
	Trường
	09/02/89
	Nam
	Khá
	KM07
	

	3. 
	0751150061
	Võ Tấn
	Vương
	01/02/89
	Nam
	Khá
	KM07
	

	4. 
	0751150047
	Nguyễn Thanh
	Thảo
	15/10/89
	Nam
	Trung bình
	KM07
	

	5. 
	851150014
	Phạm Thế
	Hiển
	09/01/90
	Nam
	Giỏi
	KM08
	

	6. 
	851150045
	Nguyễn Mạnh
	Thiết
	30/02/90
	Nam
	Giỏi
	KM08
	

	7. 
	851150003
	Lê Văn
	Cường
	15/11/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	8. 
	851150005
	Võ Ngọc
	Diện
	20/09/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	9. 
	851150010
	Trương Hoàng Thanh
	Đạt
	10/11/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	10. 
	851150013
	Tống Duy
	Hải
	07/12/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	11. 
	851150017
	Võ Minh
	Hoàng
	25/10/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	12. 
	851150018
	Trần Khánh
	Huy
	16/07/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	13. 
	851150020
	Hà Thúc Anh
	Khoa
	07/07/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	14. 
	851150027
	Nguyễn Đức Châu
	Ngọc
	14/06/87
	Nữ
	Khá
	KM08
	

	15. 
	851150030
	Nguyễn Thị
	Phi
	12/04/90
	Nữ
	Khá
	KM08
	

	16. 
	851150032
	Ngô Thành
	Phúc
	26/11/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	17. 
	851150034
	Bùi Quốc
	Phòng
	08/01/89
	Nam
	Khá
	KM08
	

	18. 
	851150041
	Lê Song Tiên
	Thảo
	20/10/90
	Nữ
	Khá
	KM08
	

	19. 
	851150047
	Nguyễn Nhật 
	Trường
	16/07/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	20. 
	851150048
	Nguyễn Thành
	Trinh
	26/05/90
	Nam
	Khá
	KM08
	

	21. 
	851150050
	Nguyễn Ngọc
	Tuấn
	01/08/89
	Nam
	Khá
	KM08
	

	22. 
	751150005
	Hoàng Sơn
	Cảnh
	13/04/87
	Nam
	Trung bình
	KM08
	

	23. 
	851150011
	Văn Thị Hồng
	Điệp
	26/10/90
	Nữ
	Trung bình
	KM08
	

	24. 
	851150021
	Huỳnh Trung
	Kiệt
	07/08/90
	Nam
	Trung bình
	KM08
	

	25. 
	851150024
	Nguyễn Đức
	Lợi
	20/06/90
	Nam
	Trung bình
	KM08
	

	26. 
	851150037
	Võ Minh
	Quốc
	10/06/90
	Nam
	Trung bình
	KM08
	

	27. 
	851150038
	Nguyễn Trọng
	Quế
	21/10/90
	Nam
	Trung bình
	KM08
	

	28. 
	851150042
	Huỳnh Đắc
	Thắng
	09/03/90
	Nam
	Trung bình
	KM08
	


CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	KT06065
	Hồ Vũ Trung
	Hiếu
	08/11/88
	Nam
	Trung bình
	KT06B
	

	2. 
	0754010046
	Lê Quốc 
	Huy
	25/07/89
	Nam
	Trung bình
	KT07A
	

	3. 
	0754010082
	Lê Bá 
	Chiến
	06/02/89
	Nam
	Khá
	KT07B
	

	4. 
	0754010129
	Trần Ngọc 
	Tiến
	17/06/89
	Nam
	Khá
	KT07B
	

	5. 
	0754010143
	Huỳnh Thị Hải 
	Uyên
	17/09/89
	Nữ
	Khá
	KT07B
	

	6. 
	0854010012
	Lê Ngọc
	Châu
	20/03/89
	Nữ
	Giỏi
	KT08A
	

	7. 
	0854010028
	Phạm Thu
	Hằng
	26/02/90
	Nữ
	Giỏi
	KT08A
	

	8. 
	0854010054
	Nguyễn Hoàng
	Lan
	29/12/90
	Nữ
	Giỏi
	KT08A
	

	9. 
	0854010003
	Hoàng Thị Lan
	Anh
	14/08/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	10. 
	0854010004
	Nguyễn Thị Mai
	Anh
	19/02/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	11. 
	0854010013
	Nguyễn Thành
	Chung
	20/09/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	12. 
	0854010010
	Nguyễn Mạnh
	Công
	05/01/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	13. 
	0854010026
	Vũ Đình
	Đạt
	07/11/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	14. 
	0854010018
	Mai Thị
	Diệp
	02/01/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	15. 
	0854010019
	Lê Anh
	Dũng
	24/04/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	16. 
	0854010016
	Vũ Khắc
	D​ương
	17/07/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	17. 
	0854010014
	Triệu Thị Thùy
	Dư​ơng
	05/02/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	18. 
	0854010015
	Võ Thiều
	Dư​ơng
	05/11/89
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	19. 
	0854010021
	Nguyễn Tuấn
	Duy
	22/10/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	20. 
	0854010022
	Quách Lê
	Duy
	03/10/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	21. 
	0854010023
	Phạm Thị Hồng
	Duyên
	07/07/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	22. 
	0854010032
	Trần Phùng Hoàng
	Hải
	28/12/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	23. 
	0854010033
	Nguyễn Thị Tuyết
	Hạnh
	02/04/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	24. 
	0854010045
	Nguyễn Thị
	Hòa
	23/01/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	25. 
	0854010043
	Trần Văn
	Hoàn
	07/07/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	26. 
	0854010038
	Phạm Quốc
	Hùng
	01/10/89
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	27. 
	0854010041
	L​ương Văn
	H​ưng
	12/05/89
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	28. 
	0854010030
	Trần Thị
	H​ương
	20/02/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	29. 
	0854010049
	Vũ Quốc
	Huy
	24/04/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	30. 
	0854010052
	Trần Ngọc
	Kiên
	04/01/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	31. 
	0854010053
	Nguyễn Thị
	Kiều
	29/08/89
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	32. 
	0854010060
	Nguyễn Thị
	Linh
	20/01/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	33. 
	0854010061
	Phạm Thị Phư​ơng
	Linh
	22/07/89
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	34. 
	0854010064
	Võ Minh
	Luân
	07/07/90
	Nam
	Khá
	KT08A
	

	35. 
	0854010065
	Hoàng D​ương
	Ly
	15/04/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	36. 
	0854010068
	Lê
	My
	31/12/90
	Nữ
	Giỏi
	KT08A
	

	37. 
	0854010072
	Vũ Thúy
	Nga
	14/11/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	38. 
	0854010070
	Huỳnh Nguyễn Kim
	Ngân
	26/04/90
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	39. 
	0854010071
	Phạm Thị
	Ngân
	04/01/89
	Nữ
	Khá
	KT08A
	

	40. 
	0854010029
	Nguyễn Ngọc
	Hân
	11/08/90
	Nữ
	Trung bình
	KT08A
	

	41. 
	0854010040
	Nguyễn Đình
	Hiếu
	07/03/90
	Nam
	Trung bình
	KT08A
	

	42. 
	0854010035
	Phạm Chí
	H​ướng
	10/09/89
	Nam
	Trung bình
	KT08A
	

	43. 
	0854010047
	Đỗ Thái
	Huy
	18/03/90
	Nam
	Trung bình
	KT08A
	

	44. 
	0854010051
	Phùng Nguyễn Việt
	Khôi
	01/06/90
	Nam
	Trung bình
	KT08A
	

	45. 
	0854010066
	Đặng Hải
	Minh
	02/11/90
	Nam
	Trung bình
	KT08A
	

	46. 
	0854010069
	Nguyễn Tất
	Nam
	15/03/90
	Nam
	Trung bình
	KT08A
	

	47. 
	0854010103
	Nguyễn Thị
	Phúc
	08/05/90
	Nữ
	Giỏi
	KT08B
	

	48. 
	0854010139
	Vũ Thị Huyền
	Trang
	25/08/90
	Nữ
	Giỏi
	KT08B
	

	49. 
	0854010076
	Huỳnh Trọng
	Ân
	16/04/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	50. 
	0854010077
	Trần Quốc
	Bảo
	10/07/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	51. 
	0854010078
	Đào Tấn
	Bi
	20/11/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	52. 
	0854010080
	Đỗ Văn
	Đông
	20/10/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	53. 
	0854010081
	Nguyễn Hồng
	Hảo
	23/06/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	54. 
	0854010082
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	24/07/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	55. 
	0854010085
	Nguyễn Tấn
	Khiêm
	24/07/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	56. 
	0854010086
	Phan Thị
	Lùng
	04/03/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	57. 
	0854010089
	Trần Hồ
	Ngọc
	26/05/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	58. 
	0854010091
	Lê
	Nguyên
	09/03/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	59. 
	0854010092
	Phan Thị Thanh
	Nhã
	03/04/91
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	60. 
	0854010093
	Lê Thị Kim
	Nhạn
	02/02/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	61. 
	0854010088
	Phạm Thị
	N​ương
	16/11/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	62. 
	0854010095
	Nguyễn Thị Kiều
	Oanh
	21/02/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	63. 
	0854010097
	Hồ Uyên
	Ph​ương
	07/12/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	64. 
	0854010096
	Đỗ Trúc
	Phư​ơng
	01/04/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	65. 
	0854010099
	Phạm Thị
	Phư​ơng
	19/10/89
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	66. 
	0854010105
	Nguyễn Minh
	Quân
	22/06/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	67. 
	0854010106
	Kiều Thị út
	Quí
	26/10/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	68. 
	0854010109
	Phan Thị
	Sâm
	17/01/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	69. 
	0854010108
	Chu Đình
	Sáng
	26/04/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	70. 
	0854010111
	Đỗ Thị Thu
	S​ương
	24/07/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	71. 
	0854010113
	Trần Thanh
	Tài
	20/03/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	72. 
	0854010121
	Nguyễn Thị
	Thắm
	07/06/89
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	73. 
	0854010123
	Trần Ngọc
	Thắng
	08/02/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	74. 
	0854010116
	Bùi Tiến
	Thành
	18/09/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	75. 
	0854010117
	Lại Văn
	Thành
	20/10/89
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	76. 
	0854010120
	Nguyễn Phư​ơng
	Thảo
	28/03/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	77. 
	0854010124
	Đinh Văn
	Thiện
	02/01/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	78. 
	0854010129
	Nguyễn Thị
	Thoa
	02/07/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	79. 
	0854010130
	Hoàng Thị
	Thu
	24/01/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	80. 
	0854010114
	Nguyễn Thụy Anh
	Thư​
	21/12/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	81. 
	0854010131
	Nguyễn Thị Kim
	Thuần
	14/12/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	82. 
	0854010127
	Nguyễn Thị
	Thủy
	01/04/88
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	83. 
	0854010128
	Võ Thị Nh​ư
	Thủy
	21/12/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	84. 
	0854010132
	Nguyễn Văn
	Thủy
	11/12/88
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	85. 
	0854010138
	Lê Thị Thùy
	Trang
	12/08/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	86. 
	0854010140
	Nguyễn Văn
	Trọng
	09/09/89
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	87. 
	0854010143
	Đặng Thanh
	Trúc
	27/01/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	88. 
	0854010144
	Trần Nguyễn Thanh
	Trúc
	15/08/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	89. 
	0854010147
	Vũ Anh
	Tuấn
	26/04/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	90. 
	0854010150
	Lữ Thị Thùy
	Vân
	24/02/89
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	91. 
	0854010151
	Võ Lê
	Vân
	24/07/90
	Nữ
	Khá
	KT08B
	

	92. 
	0854010152
	Trần Văn
	Vinh
	24/03/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	93. 
	0854010153
	Đỗ Duy
	Vũ
	29/04/89
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	94. 
	0854010087
	Hà Văn
	Lý
	06/02/89
	Nam
	Trung bình
	KT08B
	

	95. 
	0854010146
	Nguyễn Trọng
	Tuấn
	24/06/90
	Nam
	Khá
	KT08B
	

	96. 
	0854010148
	Nguyễn Thị Thanh
	Tuyền
	01/01/90
	Nữ
	Trung bình
	KT08B
	


CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	KX03019
	Vũ Xuân
	Hiếu
	03/02/85
	Nam
	Trung bình
	KX05
	

	2. 
	KX05048
	A Lăng 
	Ninh
	10/07/84
	Nam
	Trung bình
	KX06A
	

	3. 
	KX06054
	Nguyễn Quang
	Sáng
	31/05/88
	Nam
	Trung bình
	KX06A
	

	4. 
	0754020012
	Phạm Bá 
	Dương
	27/10/86
	Nam
	Khá
	KX07
	

	5. 
	0754020047
	Hồ Minh
	Phụng
	20/05/87
	Nam
	Khá
	KX07
	

	6. 
	0754020050
	Hồ Ngọc 
	Sơn
	07/07/89
	Nam
	Khá
	KX07
	

	7. 
	0754020064
	Trần Thị 
	Thùy
	27/03/89
	Nữ
	Khá
	KX07
	

	8. 
	0654020021
	Trần Đình 
	Hà
	21/10/88
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	9. 
	0754020002
	Nguyễn Đức 
	Anh
	22/06/88
	Nam
	Khá
	KX07
	

	10. 
	0754020015
	Hồ Minh 
	Dũng
	27/07/87
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	11. 
	0754020018
	Trần Danh 
	Đại
	06/08/89
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	12. 
	0754020026
	Phạm Quang 
	Hiếu
	07/05/89
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	13. 
	0754020030
	Trần Văn 
	Khánh
	23/06/87
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	14. 
	0754020037
	Châu Văn 
	Ly
	15/10/87
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	15. 
	0754020040
	Lê Trí 
	Nhân
	10/10/89
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	16. 
	0754020051
	Lê Ngọc 
	Sơn
	08/11/86
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	17. 
	0754020075
	Vũ Anh 
	Tuân
	10/05/89
	Nam
	Trung bình
	KX07
	

	18. 
	0854020001
	Lê Thị Hoàng
	Anh
	14/07/90
	Nữ
	Giỏi
	KX08
	

	19. 
	0854020010
	Nguyễn Thị Mộng
	Điệp
	21/03/90
	Nữ
	Giỏi
	KX08
	

	20. 
	0854020028
	Phan Thị Thanh
	Huyền
	17/10/89
	Nữ
	Giỏi
	KX08
	

	21. 
	0854020032
	Nguyễn Thị Ngọc
	Linh
	28/09/90
	Nữ
	Giỏi
	KX08
	

	22. 
	0854020033
	Bùi Thị
	M​ười
	10/12/90
	Nữ
	Giỏi
	KX08
	

	23. 
	0854020073
	Nguyễn Thị ánh
	Tuyết
	07/12/90
	Nữ
	Giỏi
	KX08
	

	24. 
	0854020074
	Trần Thị
	Vân
	23/10/90
	Nữ
	Giỏi
	KX08
	

	25. 
	0854020002
	Trần Trọng
	Bình
	24/06/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	26. 
	0854020003
	Nguyễn Hữu
	Công
	03/03/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	27. 
	0854020004
	Nguyễn Văn
	C​ường
	10/11/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	28. 
	0854020008
	Nguyễn Văn
	Dũng
	28/04/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	29. 
	0854020013
	Vũ Thị
	H​ương
	10/06/89
	Nữ
	Khá
	KX08
	

	30. 
	0854020016
	Tô Thanh
	Hải
	24/06/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	31. 
	0854020018
	Giang Nam
	Hồng
	13/03/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	32. 
	0854020019
	Lê Đức
	H​ưởng
	19/03/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	33. 
	0854020023
	Trần Thị Khánh
	Hòa
	02/12/90
	Nữ
	Khá
	KX08
	

	34. 
	0854020024
	Lư​ơng Tấn
	Hoàng
	20/03/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	35. 
	0854020027
	Trịnh Quang
	Huy
	13/05/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	36. 
	0854020030
	Hoàng Quốc
	Khánh
	13/04/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	37. 
	0854020031
	Trần Quang
	Liêm
	06/07/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	38. 
	0854020035
	Nguyễn Ngọc
	Ng​ưỡng
	06/08/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	39. 
	0854020036
	Hồ Khắc
	Nguyên
	25/09/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	40. 
	0854020037
	Đặng Thanh
	Nhựt
	24/04/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	41. 
	0854020039
	Huỳnh Ngọc Sơn
	Ph​ương
	26/05/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	42. 
	0854020040
	Phạm Hoàng
	Phi
	14/10/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	43. 
	0854020042
	Trịnh Thanh
	Phú
	14/10/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	44. 
	0854020043
	Trần Võ Thanh
	Phong
	20/10/89
	Nam
	Khá
	KX08
	

	45. 
	0854020044
	Nguyễn Văn
	Quang
	20/01/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	46. 
	0854020045
	Phan Văn
	Quỳnh
	11/09/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	47. 
	0854020046
	Nguyễn Thanh
	Sang
	19/05/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	48. 
	0854020047
	Phạm Thanh
	Sang
	20/04/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	49. 
	0854020049
	Trần Nhật
	Tâm
	06/12/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	50. 
	0854020050
	Ngô Văn
	Tam
	08/11/89
	Nam
	Khá
	KX08
	

	51. 
	0854020056
	Trần Thị
	Thanh
	24/05/90
	Nữ
	Khá
	KX08
	

	52. 
	0854020059
	Bùi Ph​ước
	Thịnh
	04/04/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	53. 
	0854020060
	Vũ Thật
	Tinh
	14/08/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	54. 
	0854020061
	Nguyễn Văn
	Tiến
	15/10/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	55. 
	0854020065
	Hoàng Thị
	Trang
	10/05/90
	Nữ
	Khá
	KX08
	

	56. 
	0854020067
	Hoàng Huy
	Tr​ường
	16/02/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	57. 
	0854020069
	Nguyễn Thành
	Trung
	02/02/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	58. 
	0854020070
	Phạm Hữu
	Trung
	23/01/90
	Nam
	Khá
	KX08
	

	59. 
	0854020048
	Nguyễn Thành
	Tâm
	10/08/89
	Nam
	Trung bình
	KX08
	

	60. 
	0854020058
	Cao
	Thiện
	02/01/90
	Nam
	Trung bình
	KX08
	

	61. 
	0854020076
	Nguyễn Thị Ngọc
	Yến
	24/04/90
	Nữ
	Xuất sắc
	KX08
	


II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0919650005
	Lê Minh
	Chung
	10/08/91
	Nam
	Khá
	HH09C
	

	2. 
	0919650020
	Nguyễn Hải
	Hợp
	20/09/91
	Nam
	Khá
	HH09C
	

	3. 
	0919650026
	Trần Khắc
	Kiên
	30/06/89
	Nam
	Khá
	HH09C
	

	4. 
	0919650001
	Phạm Đức
	Anh
	13/06/91
	Nam
	Trung bình
	HH09C
	

	5. 
	0919650011
	Lê Văn
	Đông
	20/05/90
	Nam
	Trung bình
	HH09C
	

	6. 
	0919650016
	Nguyễn Đình
	Đức
	18/06/91
	Nam
	Trung bình
	HH09C
	

	7. 
	0919650021
	Hà Quốc
	Hưng
	01/02/91
	Nam
	Trung bình
	HH09C
	

	8. 
	0919650049
	Đoàn Ngọc
	Sang
	18/02/91
	Nam
	Trung bình
	HH09C
	

	9. 
	HH04002
	Nguyễn Đức
	Anh
	04/08/85
	Nam
	Trung bình
	HH06C
	

	10. 
	0819650008
	Lê Xuân
	Chánh
	22/03/90
	Nam
	Trung bình
	HH08C1
	

	11. 
	0819650027
	Châu Trung
	Hậu
	14/01/90
	Nam
	Trung bình
	HH08C1
	

	12. 
	0819650029
	Đặng Mạnh
	Hùng
	19/08/90
	Nam
	Trung bình
	HH08C1
	

	13. 
	0819650040
	Trần Quốc
	Khánh
	01/09/89
	Nam
	Trung bình
	HH08C1
	

	14. 
	0819650064
	Nguyễn
	Phong
	26/02/90
	Nam
	Trung bình
	HH08C2
	

	15. 
	0819650066
	Nguyễn Trường
	Quân
	06/02/90
	Nam
	Trung bình
	HH08C2
	

	16. 
	0819650083
	Nguyễn Hữu
	Thanh
	04/10/88
	Nam
	Trung bình
	HH08C2
	

	17. 
	0819650091
	Nguyễn Văn
	Thịnh
	05/01/90
	Nam
	Trung bình
	HH08C2
	

	18. 
	0819650101
	Lê Sỹ
	Trãi
	08/10/90
	Nam
	Trung bình
	HH08C2
	


CHUYÊN NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY
	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	DT03038
	Trần Lê 
	Lợi
	10/01/84
	Nam
	Trung bình
	MT07C
	

	2. 
	MTC07058
	Đào Nguyên 
	Toàn
	25/08/89
	Nam
	Trung bình
	MT07C
	

	3. 
	0451020017
	Trương Thanh 
	Đăng
	30/12/86
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	4. 
	0819660002
	Đào Xuân 
	Anh
	01/05/88
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	5. 
	0819660006
	Đoàn Xuân 
	Cường 
	20/05/90
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	6. 
	0819660007
	Lê Minh 
	Cường
	19/07/88
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	7. 
	0819660008
	Nguyễn Cao 
	Cường
	05/02/90
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	8. 
	0819660019
	Đặng Kim
	Đại
	21/06/89
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	9. 
	0819660022
	Lê Nguyễn Hòa
	Giang
	01/08/90
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	10. 
	0819660023
	Nguyễn 
	Hữu
	12/03/89
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	11. 
	0819660030
	Ngô Quang 
	Hùng
	20/10/89
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	12. 
	0819660052
	Lê Thái 
	Phong
	04/09/89
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	13. 
	0819660059
	Trần Hông 
	Tâm
	29/04/89
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	14. 
	0819660062
	Lê Tấn 
	Tài
	25/07/90
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	15. 
	0819660072
	Hoàng Xuân
	Toàn
	07/08/90
	Nam
	Trung bình
	MT08C
	

	16. 
	0919660014
	Nguyễn Đắc 
	Đạt
	25/05/91
	Nam
	Khá
	MT09C
	

	17. 
	0919660021
	Lê Tuấn
	Hữu
	14/02/91
	Nam
	Khá
	MT09C
	

	18. 
	0919660036
	Nguyễn Văn 
	Mạnh
	20/10/91
	Nam
	Khá
	MT09C
	

	19. 
	0919660063
	Hoàng Văn
	Thắng
	10/10/91
	Nam
	Khá
	MT09C
	

	20. 
	0919660075
	Nguyễn Văn 
	Tuân
	26/04/88
	Nam
	Khá
	MT09C
	

	21. 
	0919660023
	Nguyễn Văn
	Hảo
	10/08/91
	Nam
	Trung bình
	MT09C
	

	22. 
	0919660077
	Vũ Kim 
	Tuyến
	14/08/90
	Nam
	Trung bình
	MT09C
	


CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0919670007
	 Đỗ Anh
	 Hào
	27/02/91
	Nam
	Khá
	CN09C
	

	2. 
	0919670036
	 Nguyễn Tấn
	 Phước
	22/05/91
	Nam
	Khá
	CN09C
	

	3. 
	0919670002
	 Trang Thanh
	 Bảo
	28/05/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	4. 
	0919670008
	 Phan Thanh
	 Hào
	07/12/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	5. 
	0919670014
	 Nguyễn Ngọc
	 Huy
	02/06/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	6. 
	0919670016
	 Nguyễn Văn
	 Khánh
	00/00/90
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	7. 
	0919670018
	 Nguyễn Thanh
	 Khanh
	10/04/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	8. 
	0919670034
	 Cao Thị
	 Oanh
	18/10/91
	Nữ
	Trung bình
	CN09C
	

	9. 
	0919670035
	 Phạm Thành
	 Phê
	28/03/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	10. 
	0919670044
	 Nguyễn Tấn
	 Tài
	06/12/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	11. 
	0919670046
	 Vòng Kim
	 Thành
	05/08/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	12. 
	0919670048
	 Đặng Đức
	 Thắng
	09/09/90
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	13. 
	0919670051
	 Nguyễn Chí
	 Thuận
	12/06/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	14. 
	0919670058
	 Bùi
	 Toại
	24/04/89
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	

	15. 
	0919670067
	 Lê Minh
	 Xuân
	16/03/91
	Nam
	Trung bình
	CN09C
	


CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ Ô TÔ

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0819680009
	Nguyễn Minh
	Giàu
	06/05/90
	Nam
	Trung bình
	CK08C
	

	2. 
	0819680028
	Trần Ngọc
	Nam
	01/03/89
	Nam
	Trung bình
	CK08C
	

	3. 
	0919680028
	Đinh Hoàng
	Hiếu
	20/09/91
	Nam
	Khá
	CK09C
	

	4. 
	0919680046
	Phan Hoàng
	Nhi
	02/06/90
	Nam
	Khá
	CK09C
	

	5. 
	0919680083
	Nguyễn Văn
	Tùng
	01/01/90
	Nam
	Khá
	CK09C
	

	6. 
	0919680019
	Phạm Minh
	Hà
	10/02/91
	Nam
	Trung bình
	CK09C
	

	7. 
	0919680020
	Vũ Văn
	Hàng
	31/07/91
	Nam
	Trung bình
	CK09C
	

	8. 
	0919680021
	Hồ Huy
	Hải
	16/12/91
	Nam
	Trung bình
	CK09C
	

	9. 
	0919680062
	Nguyễn Văn
	Tân
	20/04/91
	Nam
	Trung bình
	CK09C
	

	10. 
	0751130047
	Phạm Văn
	Tám
	29/09/86
	Nam
	Trung bình
	CK09C
	


CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

	Stt
	MSSV
	Hoï vaø teân
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lôùp
	Ghi chuù

	1. 
	0819690070
	Nguyễn Thị Ngân
	Thùy
	20/04/90
	Nữ
	Trung bình
	KT08C
	

	2. 
	KTC07023
	Trần Thị 
	Hường
	15/03/86
	Nữ
	Trung bình
	KT07C
	


   
KT. HIỆU TRƯỞNG











            PHÓ HIỆU TRƯỞNG      

(Đã ký)











             TS. Đồng Văn Hướng

